	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Phụ lục 02
HỘ KHÓ KHĂN VỀ ĐẤT SẢN XUẤT CÓ NHU CẦU CHUYỂN ĐỔI NGHỀ THEO 
QUYẾT ĐỊNH SỐ 1635/QĐ-UBND NGÀY 19/6/2015 CỦA UBND TỈNH ĐỒNG NAI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai)

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

	STT
	Huyện, thị xã
	Tổng 
số hộ
	Tổng
vốn
	NS
tỉnh
	NS
huyện
	Vốn vay
NHCSXH
	Hộ có nhu cầu đào tạo nghề
	Số hộ có nhu cầu chuyển đổi nghề
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	Số hộ có lao động
	Kinh
phí tỉnh 4 tr/01 lao động
	Hộ có nhu cầu chăn nuôi
	Hộ có nhu cầu mua sắm nông cụ
	Số hộ nghèo tỉnh
	Số hộ nghèo TW

	
	
	
	
	
	
	
	Số hộ 
	Số lao động
	
	Số hộ 
	Vốn ngân sách huyện đầu tư, hỗ trợ 
5 tr/ 01 hộ
	Vốn vay từ 
NHCSXH 15 tr/01 hộ
	Số hộ
	Vốn NS huyện đầu tư, hỗ trợ 5 tr/01 hộ
	Vốn vay từ NHCSXH 15 tr/01 hộ 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG
	462
	8,528
	188
	2,085
	6,255
	45
	47
	188
	334
	1,670
	5,010
	83
	415
	1,245
	415
	47

	1
	Tân Phú
	84
	420
	-
	420
	1,260
	
	
	
	60
	300
	900
	24
	120
	360
	84
	

	2
	Định Quán
	192
	960
	-
	960
	2,880
	
	
	
	154
	770
	2,310
	38
	190
	570
	179
	13

	3
	Xuân Lộc
	34
	173
	8
	165
	495
	1
	2
	8
	33
	165
	495
	
	-
	-
	33
	1

	4
	Cẩm Mỹ
	8
	40
	-
	40
	120
	
	
	
	7
	35
	105
	1
	5
	15
	8
	

	5
	TX. Long Khánh
	3
	15
	-
	15
	45
	
	
	
	
	-
	-
	3
	15
	45
	3
	

	6
	Thống Nhất
	31
	155
	-
	155
	465
	
	
	
	16
	80
	240
	15
	75
	225
	31
	

	7
	Trảng Bom
	110
	510
	180
	330
	990
	44
	45
	180
	64
	320
	960
	2
	10
	30
	77
	33
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